1

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP HIỆN NAY
SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF APPLICATIONS

INFORMATION TECHNOLOGY IN ACCOUNTING OF VIETNAM IN INTEGRATION CONDITIONS
Trong điều kiện Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới cũng như là khu vực thì kế toán nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán nói riêng là yếu tố rất quan trọng để tạo nên sức mạnh cho các doanh nghiệp. Bài viết tập trung phân tích các thực trạng công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và những khó khăn đặt ra với các doanh nghiệp Việt Nam khi triển khai thực hiện. Đồng thời đưa ra các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức công tác kế toán và hệ thống quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập. 
In the context of Vietnam are increasingly deeper integration into world economy and regional, accounting (in general) and the application of information technology in accounting organization (in particular) are very important to create strength for businesses. This article focused on analyzing characteristics of accounting in terms of information technology application and difficulties of businesses when implementing. Moreover, giving complete solution to improve the efficiency of technology information application in accounting and operation management system of Vietnam businesses in integration condition.

Từ khóa: Tổ chức, công tác kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin, hiệu quả, doanh nghiệp Việt Nam, điều kiện hội nhập, information technology, accounting …
1. Sự cần thiết ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, kế toán được xem là một công việc cốt lõi vừa là một công cụ quan trọng phục vụ quản trị hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của hoạt động kinh doanh ngày nay đã làm cho hoạt động kế toán hình thành và phát triển theo những định hướng cung cấp thông tin nhanh chóng, chuẩn xác, và chính những định hướng này đã làm nổi bật lên vai trò và yếu tố rất quan trọng của hệ thống thông tin kế toán. Tuy nhiên, tại Việt Nam trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán lại chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Việc hoạch định và ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp ở Việt Nam mới ở giai đoạn bắt đầu, công việc tổ chức tại các doanh nghiệp chủ yếu là cài đặt các phần mềm ứng dụng rời rạc, không liên kết, đưa ra nhiều kênh thông tin trái chiều, còn nhiều bất cập, hạn chế. 

Để kế toán đáp ứng được yêu cầu quản lý mới của nền kinh tế quốc tế cần phải thiết lập và đưa vào vận hành một hệ thống kế toán doanh nghiệp thích ứng với tiến trình hội nhập, theo thông lệ quốc tế và phù hợp với Luật kế toán. Trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, quy mô hoạt động của doanh nghiệp ngày càng lớn, mối quan hệ kinh tế ngày càng mở rộng, tính chất hoạt động đa dạng và phong phú, yêu cầu hợp tác quốc tế và hội nhập ngày càng cao thì việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin ngày càng khó khăn và phức tạp. Tổ chức hệ thống kế toán theo kiểu chu trình của các doanh nghiệp hiện nay không chỉ giải quyết vấn đề xử lý nghiệp vụ mà quan trọng hơn là dễ dàng tổ chức và đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ; doanh nghiệp không thể thu thập, xử lý và cung cấp hệ thống thông tin kế toán tài chính, kế toán quản trị thành các phân hệ trên nền tảng kế toán thủ công mà không có sự trợ giúp của chương trình kế toán được lập trình. Ngoài ra, xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tác kế toán là một tất yếu khách quan. Vấn đề đặt ra là ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức công tác kế toán như thế nào cho hợp lý, khoa học và hiệu quả đối với công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng được yêu cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước.   
2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam
- Hạ tầng việc ứng dụng công nghê thông tin trong quản lý, điều hành kinh doanh


Theo Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin 2012 của Cục ứng dụng công nghệ thông tin (CIT) và thống kê của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc khảo sát về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. 
Quy mô điều tra bao gồm các doanh nghiệp thuộc đa dạng các loại hình sở hữu như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp đa dạng, chủ yếu là công nghệ thông tin, viễn thông, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục, xây dựng và dịch vụ. Các phần mềm ứng dụng thông thường mà doanh nghiệp thường hay sử dụng là phần mềm văn phòng (Office), thư điện tử (Email), trao đổi nội bộ (Chat), phần mềm kế toán (KT-TC), phần mềm nhân sự (QLNS), phần mềm quản lý văn bản (QLVB), phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM: Customer Relation Management) và phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP: Enterprise Resource Planning). Trong đó, phần mềm văn phòng, thư điện tử được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất, phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp và phần mềm quản lý quan hệ khách hàng được ít doanh nghiệp sử dụng nhất. Các phần mềm còn lại tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng lần lượt là: phần mềm kế toán có 47,98%, phần mềm quản lý văn bản có 40,14%, phần mềm quản lý nhân sự có 39,31%.
Có rất nhiều doanh nghiệp chỉ có phần mềm kế toán được gọi là chuyên dụng mà phần mềm này thì chỉ do bộ phận kế toán doanh nghiệp sử dụng. Rõ ràng, doanh nghiệp đang khá phân tán trong việc sử dụng các phần mềm tổng quát chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nhận thức của doanh nghiệp về việc ứng dụng các công nghệ trong công tác quản lý điều hành nói chung và kế toán nói riêng hay cụ thể là việc sử dụng phần mềm quản trị của các nhà sản xuất ngoài nước còn khá hạn chế. Đây cũng là xu hướng chung của các doanh nghiệp Việt Nam khi chưa quen sử dụng các dịch vụ phần mềm đa dạng hoặc do nước ngoài sản xuất.
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Hình 1. Tỉ lệ doanh nghiệp ứng dụng phần mềm năm 2012

Thực tế các doanh nghiệp đã quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, đã nhận thức được sự cần thiết và ứng dụng tin học vào công tác kế toán. Khi ứng dụng các phần mềm kế toán, các đơn vị đều có sự tổ chức sắp xếp lại công tác kế toán phù hợp với điều kiện mới. Tuy nhiên ở mỗi đơn vị tổ chức có sự khác nhau, cũng như hiệu quả cao, thấp khác nhau, nhưng điều quan trọng là các đơn vị nhận thấy cần phải có sự cải tiến và đổi mới tổ chức công tác kế toán trong điều kiện sử dụng ứng dụng công nghệ tại đơn vị mình cho phù hợp với điều kiện mới. 


- Nhân sự và bộ máy tổ chức kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ

Phần lớn các doanh nghiệp sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán đều tiến hành trên máy tính đơn lẻ, nhiều đơn vị cần thiết tổ chức mạng nội bộ để phân chia rõ các phần hành nhưng chưa tổ chức đa dạng kết hợp như các chi nhánh, đơn vị không tập trung. 
Hơn nữa kỹ năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh của các nhân viên trong doanh nghiệp cũng là một điều đáng lo ngại. Số doanh nghiệp chỉ đại đa phần sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (MS Office) khá cao trong khi nhân viên chỉ nắm vững một số kỹ năng cơ bản này cũng chỉ giới hạn.
Hình 2. Tỉ lệ ứng dụng công nghệ theo mục đích năm 2012 
[image: image2.emf]32%

18%

38%

12%

6%

Office

E-mail, chat

Web

Soft

Other


Sự lo ngại còn thể hiện ở tỷ trong chi tiêu khá mất cân đối cho đào tạo, nghiên cứu của doanh nghiệp. Trong gần 50% ngân sách dành cho phần cứng thì chỉ có 10% dành cho đào tạo nhân viên để vận hành những ứng dụng công nghệ thông tin phức tạp đó.
	TT xếp hạng
	Quốc Gia
	Giá trị chỉ số
	Thành phần dịch vụ trực tuyến
	Thành phần cơ sở hạ tầng viễn thông
	Thành phần nguồn nhân lực

	1
	Hàn Quốc
	0.9283
	1.0000
	0.8356
	0.9494

	2
	Hà Lan
	0.9125
	0.9608
	0.8342
	0.9425

	3
	Anh
	0.8960
	0.9739
	0.8135
	0.9007

	…..
	………..
	…..
	…..
	….
	…..

	82
	Peru
	0.5230
	0.5163
	0.2585
	0.7942

	83
	Việt Nam
	0.5217
	0.4248
	0.3969
	0.7434

	84
	Seychelles
	0.5192
	0.3333
	0.4037
	0.8204


Bảng 1. Chỉ số điện tử của Việt Nam năm 2012 so với các nước

	
	Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến
	Chỉ số về Hạ tầng ICT
	Chỉ số về Nhân lực
	Chỉ số Phát triển chính phủ điện tử

	Năm 2010
	0,3047
	0,2261
	0,8097
	0,4454

	Năm 2012
	0,4248
	0,3969
	0,7434
	0,5217



Bảng 2. Bảng so sánh chỉ số thành phần của Việt Nam giai đoạn 2010-2012


- Công tác hạch toán kế toán, ghi sổ và lập báo cáo kế toán
Vấn đề quan tâm nhất của các đơn vị, doanh nghiệp trong từng ngành, cùng lĩnh vực là công tác tổ chức mã hóa các đối tượng kế toán, việc mã hóa đối tượng thường khác nhau, lộn xộn và ít có tính hệ thống cao. 

Tổ chức luân chuyển chứng từ giữa các đơn vị cũng rất khác nhau. Trong đó những đơn vị tổ chức bộ phận nhập dữ liệu vào máy riêng, độc lập với các bộ phận kế toán khai thác số liệu của từng phần hành kế toán, tất cả các chứng từ phát sinh ở các bộ phận đều chuyển về bộ phận máy tính nhập dữ liệu và lưu trữ chứng từ, các bộ phận khác không gắn trách nhiệm xử lý chứng từ với nhập số liệu vào máy tính. Bên cạnh đó vấn đề khử trùng các bút toán của doanh nghiệp rất khác nhau và cũng chưa có phương pháp nào đảm bảo khoa học và có tính hệ thống, chủ yếu dựa trên cơ sở loại trừ chứng từ đã nhập dữ liệu có cùng nội dung theo cách thủ công, hoặc hạch toán qua tài khoản trung gian không đúng với bản chất nghiệp vụ kế toán
Ngoài ra các đơn vị chưa có quy định cụ thể in sổ, báo cáo, lưu trữ; việc chỉnh sửa số liệu các chứng từ thường được sửa chữa trực tiếp và không lập chứng từ sửa sai. Quá trình hạch toán trên sổ kế toán theo ứng dụng phần mềm được thiết kế tự động từ chi tiết đến tổng hợp, điều này làm mất khả năng đối chiếu giữa chi tiết và tổng hợp. Một thực tế hiện nay cho thấy, khi sử dụng ứng dụng công nghệ trong công tác kế toán, các doanh nghiệp phần lớn kết hợp giữa chương trình phần mềm và thủ công. Điều này phụ thuộc vào chương trình phần mềm kế toán chưa đáp ứng được yêu cầu cập nhật, đổi mới linh hoạt theo chế độ. 
Hệ thống báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho doanh nghiệp được tổ chức nhìn chung rất đa dạng và phong phú. Song vấn đề sử dụng các báo cáo đó để phân tích và ra quyết định quản trị còn hạn chế. Đồng thời, các đơn vị chưa chú trọng đến hệ thống báo cáo về các tình huống hoặc thông tin để đưa ra quyết định chính xác.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ
Ở các doanh nghiệp Việt Nam có sự kiểm tra, kiểm soát ở các bộ phận kế toán trong quá trình tổ chức công tác kế toán và sự giám sát của kế toán trưởng. Nhưng sự kiểm tra, kiểm soát đó cũng không thể giám sát hết được các sai sót, nhất là các doanh nghiệp tổ chức theo cách tách riêng bộ phận chứng từ vào máy và các bộ phận khai thác dữ liệu và kết xuất báo cáo. Không ít đơn vị tổ chức phân quyền chưa được rõ ràng, các kế toán viên thay đổi nhau thực hiện các phần hành kế toán không cố định, công việc cho từng cá nhân mâu thuẫn nhau trong các phần hành nghiệp vụ. Một số doanh nghiệp quản lý hệ thống mật khẩu không chặt chẽ, tính bảo mật không cao, có tình trạng sửa chữa số liệu trên sổ sách kế toán khi chưa có sự đồng ý của kế toán trưởng làm ảnh hưởng đến tính trung thực của số liệu kế toán.

Từ thực trạng và những tồn tại trên, có thể rút ra một số nguyên nhân cơ bản của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán như sau:

Một là, sự hiểu biết về tin học và các ứng dụng công nghệ trong công tác kế toán của các doanh nghiệp còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt là kiến thức nền tảng về tổ chức kế toán trên máy vi tính của các cán bộ kế toán chưa được trang bị đầy đủ và có tính hệ thống. Điều này dẫn đến tình trạng vừa học vừa làm theo cách mày mò là chủ yếu. Trong khi đó trình độ hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ kế toán của những người lập trình, thiết kế ứng dụng công nghệ lại còn hạn chế, nên việc ứng dụng công nghệ chưa thể đáp ứng hết các kỳ vọng và yêu cầu của nhà quản lý doanh nghiệp.

Hai là, các cơ quan quản lý các Bộ, ngành, chức năng chưa có các văn bản, chế độ, quy định hoặc tài liệu hướng dẫn tổ chức công tác kế toán cho các đơn vị trong quá trình chuyển đổi từ kế toán thủ công sang kế toán máy. Trong khi các đơn vị còn chưa có quá nhiều hiểu biết về kế toán máy, đội ngũ chuyên gia chưa nhiều để giúp đỡ các doanh nghiệp trong vấn đề này, vì vậy các doanh nghiệp thường lúng túng trong việc tìm những phương án, cải tiến cách thức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng tin học vào công tác kế toán ở các đơn vị.

Ba là, sự quan tâm đến việc cải tiến tổ chức quản lý kinh doanh, cải tiến công tác kế toán, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về kế toán và tin học ở các đơn vị chưa đúng mức, chưa có sự đầu tư thỏa đáng cho công tác này.
3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập     

3.1. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán


- Mã hóa các đối tượng kế toán trong cơ sở dữ liệu 

Một trong những công việc quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán là xác định hệ thống các đối tượng kế toán và mã hóa các đối tượng cần quản lý. Để mã hóa các đối tượng cần quản lý, nên dựa vào tính chất của đối tượng đó chia thành 2 mức độ: mức độ đơn giản, mức độ phức tạp (kết hợp) có tính hệ thống và sử dụng các phương pháp mã hóa logic, có tính bền vững, phát triển. Các thiết kế cấu trúc và độ dài bộ mã các đối tượng cần thỏa mãn các yêu cầu: 

+ Đáp ứng yêu cầu hệ thống tự động hóa xử lý thông tin; 

+ Cần lựa chọn hệ thống mã hóa thích hợp với đơn vị; độ dài và cấu trúc mã để dễ dàng giải quyết toàn bộ các bài toán và phương án của hệ thống;

+ Đảm bảo nguyên tắc không trùng lắp trong nhóm đối tượng đồng nhất;

+ Không đưa vào hệ thống mã hóa các dấu hiệu (thuộc tính) mà chúng không liên quan đến tất cả các phần tử trong nhóm mã;

+ Các thuộc tính khi xây dựng mã nên được phân loại trước và cố định;

+ Khi lựa chọn hệ thống mã hóa, cấu trúc và độ dài của mã cần tính đến khả năng mã hóa cho các phần tử mới của tệp.


- Lựa chọn áp dụng hệ thống chứng từ kế toán
Căn cứ vào hệ thống chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành, các doanh nghiệp Việt Nam cần lựa chọn những chứng từ kế toán cần thiết, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của đơn vị. Chứng từ kế toán phải bao gồm các nội dung chủ yếu như quy định, chứng từ kế toán có thể thêm các nội dung khác phù hợp với từng loại chứng từ. Đối với quy trình nhập liệu chứng từ nên hoàn thiện xử lý sai sót. Trên thực tế khi phát hiện sai sót, các kế toán viên thường lọc chứng từ quay về các chứng từ sai sót và thực hiện “sửa/xóa”trực tiếp trên chứng từ, với cách làm như vậy trên các sổ và báo cáo kế toán sửa chữa được in ra không còn dấu vết thông tin đã ghi sai. Có nhiều phương án để hoàn thiện như quy định như ghi bổ sung; cải chính, sử dụng tài khoản trung gian, … 
Bên cạnh đó, hoàn thiện công tác khử trùng chứng từ kế toán cũng đặt ra một yêu cầu cấp thiết, doanh nghiệp nên phân loại và quy định rõ ràng về cập nhật chứng từ trùng trong các chu trình kinh doanh của đơn vị có liên quan bằng phương án phân cấp thứ tự ưu tiên khi xảy ra bút toán trùng lắp liên quan đến các đối tượng kế toán. 

- Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
Trong quá trình tổ chức công tác nói chung, và ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán nói riêng, việc sử dụng các tài khoản cấp I, cấp II, ngoài việc áp dụng theo đúng chế độ kế toán hiện hành doanh nghiệp cần phải căn cứ vào yêu cầu quản trị doanh nghiệp, yêu cầu quản lý vật tư, tài sản, công nợ và trình độ quản lý doanh nghiệp để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết phù hợp cho từng đối tượng kế toán chi tiết. 
Đây cũng là một trong những công việc quan trọng trong nội dung mã hóa các đối tượng quản lý. Việc mã hóa tài khoản kế toán áp dụng trong doanh nghiệp nên dựa vào hệ thống số hiệu của các tài khoản do chế độ kế toán quy định thống nhất rồi bổ sung thêm các số hoặc kết hợp chữ và số để mã hóa cho các tài khoản chi tiết. Với phương án mã hóa các đối tượng kết hợp ký hiệu tài khoản và đăng ký liên tiếp theo thứ bậc hình cây có thể bổ sung tài khoản mới hoặc thay đổi nội dung, có thể bỏ bớt các tài khoản khi không cần sử dụng mà không ảnh hưởng đến hệ thống. 
- Tổ chức bộ máy và nhân sự kế toán     

Để xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với hình thức tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý trong doanh nghiệp nên căn cứ vào đặc điểm và quy trình hoạt động doanh nghiệp; quy mô và phạm vi địa bàn hoạt động; hiệu quả của việc tổ chức mô hình bộ máy kế toán; mức độ phân cấp quản lý kinh tế nội bộ; trình độ nghiệp vụ của nhân viên kế toán; trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật tính toán và xử lý thông tin; mức độ phức tạp và khối lượng của các nghiệp vụ kinh tế tài chính.

Ứng với mỗi đặc điểm, các doanh nghiệp có thể tổ chức bộ máy kế toán trong các điều kiện tập trung, phân tán hay vừa tập trung vừa phân tán như quy định của chế độ kế toán hiện hành. Tuy nhiên, trong điều kiện ứng dụng hệ thống công nghệ trên máy vi tính thì điều quan trọng hơn là căn cứ vào trang bị kỹ thuật, tổ chức mạng máy tính của doanh nghiệp. Đó là các máy tính PC đơn lẻ hay nối mạng giữa đơn vị trung tâm và đơn vị phụ thuộc, hoặc sử dụng cùng một server trực tuyến có hệ thống quản trị mạng riêng như một số doanh nghiệp phát triển mạnh về ứng dụng hệ thống thông tin như hiện nay.


- Tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát hệ thống kế toán
Trong điều kiện doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán thì cách thức, phương pháp kiểm tra kế toán cần có sự thay đổi cho phù hợp. Với đặc thù của các ứng dụng, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được sử dụng chứng từ làm căn cứ nhập liệu duy nhất cho các đối tượng được mã hóa theo nguyên tắc “nhập liệu chi tiết nhất” và “chống trùng”. Vì vậy, cần thiết phải xác định những rủi ro, gian lận và sai sót có thể xảy ra trong các hoạt động này. Một ứng dụng hệ thống thường được thông qua 3 giai đoạn: nhập liệu, xử lý và kết xuất. Do đó kiểm soát nhập liệu từ khi có nguồn dữ liệu cho đến khi hoàn tất có tầm quan trọng bậc nhất đối với công tác kiểm tra kế toán. Việc kiểm soát quá trình xử lý và thông tin đầu ra phải tích hợp với nhu cầu sử dụng thông tin, đảm bảo an toàn các dữ liệu kết xuất và thông tin nhạy cảm, số tổng kiểm soát nằm trong vùng giới hạn và tăng cường an toàn hệ thống mạng trong trường hợp chuyển giao thông tin trên hệ thống mạng máy tính.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm tra công tác kế toán ở các doanh nghiệp có thể được kiểm soát viên sử dụng một ứng dụng khác, độc lập với phần mềm kế toán đơn vị, chọn mẫu một số nghiệp vụ có tính chất trọng yếu nhằm mô phỏng, đánh giá lại ứng dụng của hệ thống thông qua việc đối chiếu số liệu sau khi có kết quả thực hiện. Với quy mô các doanh nghiệp lớn, kiểm soát viên sẽ xây dựng hệ thống trung tâm chi phí và các dự toán chi phí dựa trên báo cáo các năm trước và báo cáo kế toán quản trị, từ đó dễ dàng phát hiện các khả năng sai sót của các nghiệp vụ trên báo cáo đầu ra của quy trình nhập liệu thông qua các công cụ xử lý.

3.2. Hoàn thiện công tác quản trị người dùng và bảo mật thông tin

- Hoàn thiện công tác quản trị người dùng
Hoàn thiện công tác quản trị người dùng gồm 3 lĩnh vực: Phân chia trách nhiệm, truy cập cơ sở dữ liệu, xác lập quyền sở hữu dữ liệu. Kế toán trưởng quy định chế độ mật khẩu và quyền truy cập dữ liệu cho từng kế toán viên tương thích với chức năng của mỗi cá nhân trong hệ thống. Các quyền này bao gồm quyền sử dụng chương trình, quyền đọc, thêm, sửa, xóa các tệp tin dữ liệu hay các vùng trên các tệp tin dữ liệu. Để kiểm tra tính tương thích về chức năng, các nhà quản lý công nghệ về ứng dụng thường dùng ma trận kiểm soát truy cập để xây dựng chế độ mật khẩu. 
Phầm mềm kế toán cần tự động ghi nhận các hành vi truy cập hệ thống, chỉnh sửa, thêm, xóa dữ liệu trên một tệp tin riêng, tệp tin này phải được bảo mật tối đa, không được xem, xoá hay sửa. Tệp tin này độc lập với hệ thống, kiểm tra kế toán, kế toán trưởng là người có quyền cao nhất trong hệ thống cũng chỉ được quyền xem và in báo cáo từ nội dung dữ liệu của tệp tin này mà không được quyền xóa, sửa. Các dữ liệu cần được ghi nhận trong tệp tin này bao gồm: Ngày, giờ, phân hệ được truy cập, người truy cập, số chứng từ, dữ liệu gốc, dữ liệu sau khi chỉnh sửa,…
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- Hoàn thiện hệ thống lưu trữ thông tin dữ liệu kế toán
Ngoài việc kết xuất và in ấn các tệp theo hình thức báo cáo, sổ sách và chứng từ lưu trữ như quy định thì các đơn vị nên sử dụng các thiết bị lưu trữ song song tránh mất dữ liệu khi có sự cố xảy ra. Đối với các đơn vị kế toán có quy mô lớn, cần có hệ thống sao lưu có thể đảm trách vai trò trung tâm xử lý trong thời gian chờ sự phục hồi hoạt động của trung tâm chính. Các hệ cơ sở dữ liệu cần tiến hành sao lưu, thanh lọc các thông tin cần thiết theo định kỳ được quy định trước. Thiết lập hệ thống phòng chống virus toàn mạng, cài đặt phần mềm, tường lửa (firewall) và đặt chế độ kiểm tra tất cả các tệp (file) được gắn trong email, website hay trong tất cả thiết bị máy tính của hệ thống khi sử dụng. 
Hình 3: Minh họa hoạt động bức tường lửa

Các hệ thống cơ sở dữ liệu kế toán cần có chế độ bảo trì kỹ thuật định kỳ đối với các trang thiết bị cũng như với dữ liệu. Các hệ thống cơ sở dữ liệu kế toán cần có các phần mềm chống virus mạnh được cập nhật thường xuyên và một số các phần mềm luôn kiểm soát định kỳ sự toàn vẹn dữ liệu, phát hiện các thông tin sai hỏng, các thông tin giả và phát hiện các đối tượng từ ngoài thâm nhập vào hệ cơ sở dữ liệu để phá hoại dữ liệu. 


- Bảo mật thông tin trong các phần mềm kế toán
Ban hành thống nhất quy chế bảo mật dữ liệu trong đơn vị, quy định rõ các tiêu chuẩn của yêu cầu bảo mật dữ liệu trên máy tính. Quy định cụ thể chức năng quyền hạn của người sử dụng đối với dữ liệu trong hệ thống, như chỉ với chức năng quyền hạn nào mới được phép chuyển dữ liệu các mạng cục bộ và từ hệ thống ra bên ngoài… Quy chế quản lý dữ liệu tại trung tâm dữ liệu, quy định rõ và kiểm soát chặt chẽ chức năng quyền hạn của các cán bộ được phép chuyển thông tin từ trong hệ thống ra ngoài và ngược lại. Ngoài ra, có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật như thiết lập hệ thống bảo mật nhiều tầng, nhiều mức khác nhau và duy trì đồng thời nhiều dạng bảo mật phù hợp với từng loại thông tin số liệu và các yêu cầu nghiệp vụ như: Mã hóa dữ liệu, chữ ký điện tử, khóa công cộng… 

3.3. Lựa chọn áp dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

- Lựa chọn ứng dụng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp
Khi muốn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán thì tất cả các phần hành của kế toán đều được thực hiện, vì vậy doanh nghiệp nên tổ chức khảo sát phải tiến hành trao đổi với các tổ chức chuyên nghiệp, chuyên gia đầu ngành về các công việc kế toán cần ứng dụng tin học hóa. Doanh nghiệp cần xác định những nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống, phân tích viên hệ thống sẽ xem quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ở các doanh nghiệp Việt Nam, việc lựa chọn hoặc thay đổi một phần mềm kế toán mới phải được xem như là một dự án như bất kỳ một dự án nào khác. Trong dự án phải trình bày về hệ thống hiện có, các mong muốn đối với hệ thống mới, sơ đồ tổ chức của công ty; yêu cầu về công nghệ; yêu cầu về các môđun nghiệp vụ là liệt kê các môđun nghiệp vụ mà doanh nghiệp yêu cầu. Cần phải xác định các phân hệ nào phải có ngay, môđun nghiệp vụ nào thì sẽ cần trong tương lai và môđun nào thì nếu có sẽ càng tốt. 
Để thành công trong việc lựa chọn phần mềm để ứng dụng công nghệ hoặc nâng cấp công việc của kế toán, dù rằng doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc là doanh nghiệp lớn đều phải có cách nhìn nhận đúng mức để việc trang bị phần mềm không là vấn đề thiệt hại về tài sản và con người và mục tiêu đạt hiệu quả cao trong việc cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản lý. 


- Ứng dụng hệ thống ERP cho các doanh nghiệp Việt Nam

Ở tất cả các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị doanh nghiệp và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý thông qua phần mềm "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp" (ERP). Và như vậy, hệ thống thông tin kế toán là một bộ phận trong hệ thống "tổng thể thông tin hữu cơ" của toàn doanh nghiệp. Hiện nay các công ty sản xuất phần mềm trong nước đã bước đầu tiếp cận được với công nghệ sản xuất ERP hiện đại, các công ty này lấy đối tượng các doanh nghiệp trong nước là khách hàng chủ yếu. Với chính sách giá cả linh hoạt, phải chăng; cập nhật thường xuyên chế độ kế toán Việt Nam; giao diện màn hình và tài liệu hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Việt; chế độ bảo hành nhanh gọn, ít tốn kém… Và đặc biệt là đã xuất hiện một số công ty phần mềm đã thiết kế, xây dựng phần mềm kế toán quản trị với một số chức năng "lấn át" sang các chức năng của hệ thống ERP và khi đó các thông tin chủ yếu của doanh nghiệp được quản lý hữu hiệu hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải cân nhắc lựa chọn các phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán như thế nào để vừa đáp ứng được yêu cầu quản trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện trình độ tin học của nhân viên kế toán, vừa phù hợp với quy mô, mặt bằng quản lý và khả năng tài chính của mình. 
+ Đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, mặt bằng quản lý thấp, trình độ công nghệ thông tin của nhân viên quản lý còn hạn chế, kinh phí còn hạn hẹp hiện tại đang ứng dụng những phần mềm kế toán giản đơn, không có tính Module (do tự thiết kế, xây dựng hoặc mua của các công ty sản xuất phần mềm nội địa cấp thấp) thì nên thay đổi sang những phần mềm nội địa có tính chuyên nghiệp hơn, có tính quản trị hơn để làm bước đệm cho công tác ứng dụng triển khai hệ thống phần mềm ERP sau này nếu có điều kiện. 
+ Đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa hoặc lớn, mặt bằng quản lý cao, trình độ công nghệ thông tin của nhân viên quản lý tương đối tiên tiến, kinh phí không eo hẹp, hiện tại đang ứng dụng những phần mềm kế toán đơn giản, không có tính Module hoặc chưa ứng dụng phần mềm kế toán thì nên lựa chọn các phần mềm "hệ thống ERP nội địa", hoặc nếu lựa chọn phần mềm nước ngoài thì cần phải chú ý đến các yêu cầu với nhà cung cấp phần mềm khi lựa chọn ứng dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của đơn vị, và đó là bản quyền phần mềm nước ngoài sau khi được cập nhật và Việt hóa theo yêu cầu quản trị của công ty.

4. Kiến nghị 


- Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước
Chế độ kế toán thuộc Bộ tài chính cần phải có văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể hơn trong việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán trong hệ thống các doanh nghiệp Việt Nam. Có như vậy hệ thống thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tổng hợp, phân tích và đánh giá một cách chính xác, thiết thực, kịp thời. Từ đó, sự tác động kiểm tra, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và hội nhập mới thực sự có hiệu quả. 

- Đối với các doanh nghiệp 

Nhận thức về vai trò tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin. Chủ doanh nghiệp và các nhân viên quản lý doanh nghiệp phải có sự thay đổi thực sự trong nhận thức về công nghệ thông tin, về phần mềm kế toán ứng dụng vào công tác kế toán. Đặc biệt trong điều kiện thương mại điện tử bắt đầu phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán đặt ra cho doanh nghiệp cần có sự quyết tâm cao để có được những thời cơ mới trong cạnh tranh. 
 Đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu công nghệ cho đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ kế toán doanh nghiệp. Muốn thực hiện được một cách nhanh chóng và đồng bộ thì các nhà quản trị cao cấp doanh nghiệp phải là người tiên phong trong việc lĩnh hội kiến thức tin học ứng dụng và họ phải là người trực tiếp tổ chức chỉ đạo hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin từ quy trình, đào tạo và tuyển dụng cũng như tập huấn và cập nhật kiến thức.
Cân đối, giải quyết tốt vấn đề về vốn để đầu tư đủ mạnh trang thiết bị và ứng dụng công nghệ. Doanh nghiệp cần trang bị vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế trước mắt cũng như lâu dài cho công nghệ thông tin vào công tác kế toán là bài toán kinh tế đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải cân nhắc thận trọng. Không chỉ Nhà nước đầu tư mạnh và tạo điều kiện hạ tầng cơ sở mà các doanh nghiệp cần phải có định hướng sách lược, chiến lược trước mắt cũng như lâu dài cho đầu tư trang thiết bị; hệ thống ứng dụng và các yếu tố khác như: mạng cục bộ, mạng nội bộ với đường truyền riêng, ổn định, nhanh, chính xác… 
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